
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT MSSV Họ tên Sáng Chiều Ghi chú

1 11520647 Nguyễn Trọng Thoại x x

2 12520014 Trần Ngọc Anh x x

3 12520082 Huỳnh Dũng x x

4 12520084 Lê Trung Dũng x x

5 12520137 Nguyễn Minh Hiếu x x

6 12520166 Nguyễn Đức Hưng x x

7 12520186 Trần Quang Khải x x

8 12520486 Trần Minh Tuấn x x

9 12520520 Nguyễn Lê Vỹ x x

10 12520633 Phan Đình Minh Long x x

11 12520772 Phan Thanh Tùng x x

12 12520800 Nguyễn Đức Cường x x

13 13520004 Huỳnh Phước An x x

14 13520009 Nguyễn Thế Anh x x

15 13520010 Nguyễn Tuấn Anh x x

16 13520014 Trịnh Thị Phương Anh x x

17 13520020 Lâm Tuấn Anh x x

18 13520022 Nguyễn Quốc Anh x x

19 13520023 Trần Phúc Anh x x

20 13520024 Nguyễn Thị Lan Anh x x

21 13520027 Trần Đức Ân x x

22 13520034 Hồ Văn Ban x x

23 13520035 Lý Gia Bảo x Chuyên đề 2a, 1b

24 13520036 Nguyễn Quốc Bảo x x

25 13520040 Huỳnh Quang Bảo x x

26 13520042 Nguyễn Trần Quốc Bảo x x

27 13520043 Đỗ Huy Bảy x x

28 13520050 Tưởng Ngọc Quốc Bình x x

29 13520054 Nguyễn Ngọc Nam Bình x x

30 13520058 Nguyễn Quang Bình x Đã học ở đợt 1

31 13520064 Lê Văn Cân x x

32 13520065 Vũ Ngọc Cẩn x x

33 13520067 Huỳnh Ngọc Cảnh x x
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34 13520073 Võ Thị Minh Chi x x

35 13520079 Huỳnh Khắc Chinh x x

36 13520080 Phạm Văn Chính x x

37 13520083 Trần Quang Chương x x

38 13520091 Phan Ngọc Cương x x

39 13520104 Hồ Mạnh Cường x x

40 13520106 Nguyễn Phú Cường x x

41 13520115 Nguyễn Thị Hoàng Diễm x x

42 13520120 Trần Phi Dũ x x

43 13520122 Lê Thị Thùy Dung x x

44 13520126 Lê Thị Kim Dung x x

45 13520127 Nguyễn Quốc Dũng x x

46 13520129 Trần Tiến Dũng x x

47 13520130 Nguyễn Quang Dũng x x

48 13520137 Hà Văn Dũng x x

49 13520155 Lê Bảo Duy Vắng x

50 13520159 Phạm Lê Đình Duy x x

51 13520160 Nguyễn Văn Duy x x

52 13520171 Lê Văn Duyệt x x

53 13520183 Nguyễn Tiến Đạt x x

54 13520184 Vũ Tiến Đạt x x

55 13520191 Châu Trí Đạt x x

56 13520194 Viên Trí Đạt Vắng x

57 13520206 Nguyễn Tấn Đô x x

58 13520209 Đinh Ngọc Đông x x

59 13520216 Lê Trọng Đức x x

60 13520221 Trần Thị Thu Hà x x

61 13520226 Châu Khắc Hải x x

62 13520228 Hà Quang Hải x x

63 13520230 Hoàng Hải x x

64 13520231 Nguyễn Thanh Hải x x

65 13520232 Trần Văn Hải x x

66 13520233 Trang Sĩ Hải x x

67 13520236 Lê Hoàng Hải x x

68 13520237 Lê Hoàng Hân x x

69 13520237 Lê Hoàng Hân x x

70 13520245 Trần Thị Hạnh x x

71 13520249 Nguyễn Hoàng Hảo x x

72 13520258 Nguyễn Thị Thu Hiền x x

73 13520265 Nguyễn Hoàng Hiệp x x

74 13520268 Lê Tiến Hiếu x x

75 13520279 Trần Trung Hiếu x x



76 13520283 Hoàng Nhật Hóa x x

77 13520287 Nguyễn Cao Hòa x x

78 13520298 Từ Đức Hoàng x x

79 13520299 Châu Nhật Hoàng x x

80 13520301 Trương Huy Hoàng x x

81 13520302 ĐẶNG THẾ HOÀNG x x

82 13520307 Trần Thế Hoàng x x

83 13520309 Hà Huy Hoàng x x

84 13520314 Nguyễn Tiến Hội x x

85 13520315 Lê Minh Khánh Hội x x

86 13520321 Nguyễn Đức Hùng x x

87 13520323 Huỳnh Đặng Chí Hùng x x

88 13520324 Nguyễn Duy Hùng x x

89 13520342 Lê Huỳnh Hương x x

90 13520347 Trần Khắc Huy x Vắng

91 13520352 Vũ Tiến Huy x x

92 13520357 Trần Ngọc Huy x x

93 13520364 Lâm Quốc Huy x x

94 13520372 ĐỖ QUANG HUỲNH x x

95 13520379 Kiều Minh Khải x x

96 13520383 Trà Quang Khánh x x

97 13520384 Hoàng Nhật Khánh x x

98 13520389 Phạm Quốc Khánh x x

99 13520390 Nguyễn Văn Khánh x x

100 13520393 Nguyễn Hoàng Khánh x x

101 13520395 Nguyễn Thanh Khiêm x x

102 13520396 Phạm Đăng Khoa x x

103 13520397 Nguyễn Minh Đăng Khoa x x

104 13520398 Trần Đăng Khoa x x

105 13520399 Phạm Đỗ Khoa x x

106 13520400 Đồng Đăng Khoa x x

107 13520403 Nguyễn Thành Đăng Khoa x x

108 13520404 Nguyễn Văn Khoa x x

109 13520411 Nguyễn Hữu Khương x x

110 13520412 Nguyễn Ngọc Trọng Khương x x

111 13520439 Phạm Thị Huỳnh Liên Vắng x

112 13520440 Nguyễn Văn Linh x x

113 13520443 Trần Phương Linh x x

114 13520445 Trần Nguyễn Thảo Linh x x

115 13520446 Mai Văn Linh x x

116 13520449 Lê Khánh Linh x x

117 13520460 Trương Văn Lộc x x



118 13520464 Nguyễn Thành Lợi x x

119 13520473 Nguyễn Thành Luân x x

120 13520474 Lê Tấn Luân x x

121 13520475 Phan Hoài Bảo Luân x x

122 13520477 Lê Văn Luận x x

123 13520481 Võ Văn Lưỡng x x

124 13520482 Nguyễn Thị Mộng Lưu x x

125 13520487 Lê Công Lý x x

126 13520490 Phạm Minh Mẫn x x

127 13520499 Tạ Văn Minh x x

128 13520502 Phạm Quang Minh x x

129 13520504 Nguyễn Quang Minh x x

130 13520518 Nguyễn Trung Nam x x

131 13520524 Nguyễn Hà Nam x x

132 13520534 Trần Thị Hằng Nga x x

133 13520540 Nguyễn Quang Nghĩa x x

134 13520545 Lương Trung Nghĩa x x

135 13520552 Trần Tấn Ngọc x x

136 13520557 Phạm Trung Nguyên x x

137 13520567 Nguyễn Văn Nguyện x x

138 13520569 Nguyễn Trung Nhân x x

139 13520570 Phan Đình Nhân x x

140 13520571 Võ Tài Nhân x x

141 13520582 Vũ Minh Nhật x x

142 13520590 Nguyễn Thị Nhơn x x

143 13520592 Nguyễn Huỳnh Như x x

144 13520606 Lê Khắc Trường Phát x x

145 13520611 Nguyễn Văn Phát x x

146 13520616 Nguyễn Trung Phong x x

147 13520618 Trần Anh Phong x x

148 13520620 Lê Quốc Phong x x

149 13520632 Trần Thiên Phú x x

150 13520646 Phạm Minh Phụng x x

151 13520648 Trần Linh Phụng x x

152 13520661 Nguyễn Tuấn Phương x x

153 13520664 Nguyễn Thanh Quân x x

154 13520668 Võ Minh Quân x x

155 13520675 Nguyễn Văn Quang x x

156 13520679 Nguyễn Lê Minh Quí x x

157 13520680 Nguyễn Văn Quốc x x

158 13520688 Trần Văn Quỳnh x x

159 13520699 Nguyễn Thanh Sang x x



160 13520700 Trần Gia Sang x x

161 13520704 Châu Ngọc Thái Sơn x x

162 13520705 Nguyễn Ngọc Sơn x x

163 13520712 Nguyễn Hoàng Sơn x x

164 13520718 Nguyễn Thế Song x x

165 13520728 Lâm Thành Tài x x

166 13520735 Huỳnh Văn Tâm x x

167 13520744 Phạm Nguyễn Huy Tâm x x

168 13520750 Đỗ Quang Tân x x

169 13520752 Phan Lê Duy Tân x x

170 13520758 Phạm Ngọc Thạch x x

171 13520762 Nguyễn Ngọc Thái x x

172 13520766 Bùi Thị Thắm x x

173 13520769 Nguyễn Quốc Thắng x x

174 13520775 Huỳnh Ngọc Thắng x x

175 13520779 Trần Hoài Thanh x x

176 13520786 Trần Văn Thành x x

177 13520790 Nguyễn Phước Thành x x

178 13520796 Nguyễn Phúc Thạnh x x

179 13520800 Nguyễn Thị Thu Thảo x x

180 13520801 Trần Thạch Thảo x x

181 13520817 Nguyễn Anh Thiện x x

182 13520822 Nguyễn Đình Thiện x x

183 13520826 Trần Văn Thiệt x x

184 13520829 Lê Minh Thinh x x

185 13520832 Vũ Ngọc Thịnh x x

186 13520834 Nguyễn Phúc Thịnh x x

187 13520839 Nguyễn Phú Thịnh x x

188 13520849 Nguyễn Văn Thông x x

189 13520858 Nguyễn Văn Thanh Thuận x x

190 13520872 Lê Thanh Thủy x x

191 13520873 Nguyễn Văn Thuyền x x

192 13520876 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x x

193 13520878 Trần Tiến x x

194 13520880 Dương Trọng Tiến x x

195 13520884 Trần Văn Tiến x x

196 13520885 Dư Cao Tiến x x

197 13520888 Đoàn Quốc Tín x x

198 13520890 Đặng Trung Tín x x

199 13520898 Trần Văn Vũ Toàn x x

200 13520901 Trần Thanh Toản x x

201 13520911 Bùi Trương Minh Trang x x



202 13520915 Huỳnh Minh Trí x x

203 13520919 Đậu Minh Trí x x

204 13520920 Phan Trần Minh Trí x x

205 13520921 Võ Đình Cao Minh Trí x x

206 13520923 Trần Minh Trí x x

207 13520924 Nguyễn Văn Trí Vắng x

208 13520928 Phạm Cao Triết x x

209 13520931 Đỗ Đăng Triều x x

210 13520942 Nguyễn Bá Trực x x

211 13520957 Nguyễn Hữu Trung x x

212 13520964 Phan Nhật Trường x x

213 13520968 Hồ Thị Cẩm Tú x x

214 13520969 Trần Ngọc Tú x x

215 13520974 Nguyễn Trần Anh Tú x x

216 13520975 Hồ Hoàng Tú x x

217 13520984 Nguyễn Thanh Tuấn x x

218 13520985 Nguyễn Văn Tuấn x x

219 13520987 Nguyễn Thanh Tuấn x x

220 13520990 Võ Duy Tuấn x x

221 13520997 Hoàng Minh Tuấn x x

222 13520998 Hà Thanh Tuấn x x

223 13521002 Bùi Minh Tuấn x x

224 13521004 Đặng Thanh Túc x x

225 13521006 Hoàng Bách Tùng x x

226 13521011 Phạm Ngọc Tùng x x

227 13521014 Nguyễn Thị Thu Tuyền x x

228 13521019 Nguyễn Thanh Tỵ x x

229 13521033 Phan Trung Việt x x

230 13521037 Nguyễn Thành Vin x x

231 13521038 Hoàng Thế Vinh x x

232 13521049 Nguyễn Công Vũ x x

233 13521052 Phạm Hoàng Vũ x x

234 13521053 Đàm Minh Vũ x x

235 13521060 Nguyễn Văn Thiên Vương x x

236 13521063 Võ Thị Cẩm Vy x x

237 13521068 Chung Thị Như ý x x


